
	UBND TỈNH KHÁNH HOÀ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

                      Khánh Hòa, ngày     tháng      năm 20


	



BẢN KÊ KHAI GIỜ GIẢNG


Tháng:       Học kỳ:      Năm học: 20   -20
Họ và tên:………………………………………………………………………. 

Bộ Môn:……………………………………………………………………….... 
Khoa: ..................................................................................................................
PHẦN KÊ KHAI CHI TIẾT CỦA GIẢNG VIÊN

I. GIỜ  GIAÛNG
	TT
	Môn học
	Lớp/

khóa
	Số lượng SV
	Giờ giảng
	Tổng số
giờ giảng 
qui đổi

	
	
	
	
	L T
	TH
	Hệ số

quy đổi
	

	
	KHỐI CĐ
	
	
	
	
	
	

	1. 
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	
	
	
	
	
	
	

	
	KHỐI TC
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	     6
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng số giờ giảng quy đổi
	
	



II. CHẤM THI

	TT
	MÔN THI
	Khoá/Lớp
	Hình th ức  chấm thi

	Số bài thi LT/ Số HS thi TH
	Số giờ 

Quy đổi
	Ghi chú

	1. 
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	


III. CÔNG VIỆC KHÁC 

	TT
	Công việc
	Ngày/tháng
	Số buổi
	Số giờ 
quy đổi
	Ghi chú

	1. 
	Hướng dẫn tt L.Sàng
	
	
	
	

	2. 
	Trực bệnh viện
	
	
	
	

	3. 
	Đi học
	
	
	
	

	4. 
	Đi TTCĐ/TTTN
	
	
	
	

	5. 
	Đi công tác
	
	
	
	

	6. 
	Coi thi
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng:
	
	
	
	

	DUYỆT

HIỆU TRƯỞNG
                     
	XÁC NHẬN CỦA KHOA/BỘ MÔN

XÁC NHẬN CỦA  PHÒNG ĐÀO TẠO


	NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)
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